Tiếng Việt
Tiết 75: Bài 4: Bà tôi
I. Yêu cầu cần đạt: Giúp HS: 
- Trao đổi được với bạn về những điều em thấy trong bức tranh; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài qua tên bài và tranh minh họa.
- Đọc trôi chảy nội dung toàn bài. Hiểu được cách đọc thời gian biểu. Hiểu nội dung bài đọc: Tình cảm , sự quan tâm chăm sóc của bà đối với cháu qua những việc làm quen thuộc mỗi ngày; Liên hệ được bản thân: Quý trọng, kính yêu ông bà
- Bước đầu thể hiện trách nhiệm với người thân bằng các việc làm cụ thể.
- Có tinh thần hợp tác, khả năng làm việc nhóm
II. Đồ dùng dạy học: 
-GV: Máy tính, bài giảng PowerPoint, bảng nhóm, nam châm
-HS: sách giáo khoa, vở ghi, bảng con
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	A. Khởi động ( 4’)
* Mục tiêu: - Trao đổi được với bạn về những điều em thấy trong bức tranh; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài qua tên bài và tranh minh họa.
* Cách tiến hành: 

	-Tổ chức cho học sinh nói về nội dung bức tranh
-Nhận xét-Tuyên dương
-Dẫn dắt giới thiệu vào bài mới
	- Cá nhân xung phong nói trước lớp

- Lắng nghe
- Nghe, nhắc tựa, viết vào vở: Bà tôi

	B. Khám phá và luyện tập: 
Hoạt động : Luyện đọc thành tiếng (20’)
*Mục tiêu: Đọc trôi chảy nội dung toàn bài. Biết thể hiện giọng đọc phù hợp 
*Cách tiến hành:

	-Đọc mẫu
-Lưu ý hs giọng đọc nhẹ nhàng, nhấn giọng ở những từ nói về việc hình dáng của con lợn đất
-Hướng dẫn đọc từ khó: búi, xõa, lùa, giản dị, ram ráp
-Chia đoạn: 
+Đoạn 1: Bà tôi…. sợi tóc sâu
+Đoạn 2: Ngày nào…..bóng nắng
+Đoạn 3: còn lại
-HD hs luyện đọc đoạn, kết hợp giải nghĩa từ: vết chân chim, ram ráp
-Lắng nghe-Nhận xét-Sửa sai-Tuyên dương
	-Lắng nghe, đọc thầm theo




-Hs phát hiện từ khó-Cá nhân luyện đọc-NX-bổ sung, sửa sai



-Cá nhân đọc nối tiếp đoạn
-Lắng nghe - Nhận xét bạn đọc

	Hoạt động : Tìm hiểu bài (12’)
*Mục tiêu: Hiểu nội dung bài đọc: Tình cảm , sự quan tâm chăm sóc của bà đối với cháu qua những việc làm quen thuộc mỗi ngày. Liên hệ được bản thân: Quý trọng, kính yêu ông bà
*Cách tiến hành:

	-Trình chiếu câu hỏi

+Câu 1: Tìm câu văn nói về mái tóc của bà?
+Câu 2: Chi tiết nào cho thấy bà rất yêu thương bạn nhỏ?
1.Nở nụ cười hiền hậu
2.Âu yếm nhìn tôi
3.Bóng bà cao gầy
4.thật giản dị
=>Rút từ trọng tâm: Âu yếm
+Câu 3: Điều gì đưa bạn nhỏ vào giấc ngủ?
+Câu 4: Em thích việc làm nào của bà với bạn nhỏ? Vì sao?
-Lắng nghe, nhận xét-Tuyên dương.
=>Rút nội dung bài học: Tình cảm , sự quan tâm chăm sóc của bà đối với cháu qua những việc làm quen thuộc mỗi ngày 
*GD: Ông bà rất yêu thường cháu vì vậy cần biết yêu thương, kính trọng ông bà
	-Cá nhân suy nghĩ, xung phong trả lời
-Nhận xét-Bổ sung.
+Cá nhân trả lời –NX-Bổ sung
+Suy nghĩ, lựa chọn đáp án vào b/c






+Những câu chuyện của bà
+Hs trả lời
-Nhận xét-Bổ sung


-Lắng nghe-Ghi nhớ













































Tiếng Việt
Tiết 76: Bài 4: Bà tôi
I. Yêu cầu cần đạt: Giúp HS: 
- Nghe viết đúng  1 đoạn trong bài “Bà tôi”. Viết được tên người thân theo thứ tự bảng chữ cái; Phân biệt được uôn/uông
- Bước đầu thể hiện trách nhiệm với người thân bằng các việc làm cụ thể.
- Có tinh thần hợp tác, khả năng làm việc nhóm
II. Đồ dùng dạy học: 
-GV: Máy tính, bài giảng PowerPoint, bảng nhóm, nam châm
-HS: sách giáo khoa, vở ghi, bảng con
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	A. Khởi động ( 3’)
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú trong học tập
* Cách tiến hành: 

	-Tổ chức cho học sinh hát
-Nhận xét-Tuyên dương
-Dẫn dắt giới thiệu vào bài mới
	- Lớp hát

- Nghe, nhắc tựa, viết vào vở: Bà tôi

	B. Khám phá và luyện tập: 

	Hoạt động : Viết chính tả (30’)
*Mục tiêu: Nghe viết đúng  bài chính tả “Bà tôi”
*Cách tiến hành:

	-Đọc đoạn cần viết trong bài “Bà tôi”
?trong bài này các em thấy từ nào khó viết?
-HD luyện viết từ khó: ấm áp, giấc ngủ, cảm nhận, ram ráp, xoa
-Cần trình bày như thế nào?

-Đọc bài chậm rãi- kết hợp theo dõi, quan sát học sinh viết bài.
-Nhắc nhở tư thế ngồi viết
-Đọc bài lần 3
-Kiểm tra bài viết-Nhận xét vở
	-Cá nhân đọc đoạn văn cần viết chính tả

-Nêu các từ khó viết
-Luyện viết ở bảng con
-Đầu dòng viết hoa, lùi vào 1 ô. Hết dòng, xuống dòng viết sát lề.
-Nghe viết bài vào vở

-Hs dò bài của mình
-Đổi vở, dò bài-Sửa sai

	Hoạt động 2: Bài tập (7’)
*Mục tiêu:  Phân biệt được uôn/uông
*Cách tiến hành:

	-Giáo viên yêu cầu học sinh đọc yêu cầu bài.
-Thực hành bài tập 2b (trang 70):
-Viết tên người thân theo thứ tự bảng chữ cái
-Kiểm tra, tuyên dương
-Thực hành bài tập 2c (trang 70): 
GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài. 
-y/c hs làm bài
-Sửa bài: -Nhận xét
-Dặn dò: Sửa lại lỗi sai
	
-Cá nhân suy nghĩ, 
-Cá nhân làm bài vào vở BTTV
-Nhận xét-Bổ sung

-HS đọc yêu cầu
-Học sinh làm bài vào Vở BTTV
-Nhận xét


Rút kinh nghiệm sau bài dạy:


















Tiếng Việt
Tiết 77: Bài 4: Bà tôi
I. Yêu cầu cần đạt: 
- MRVT: Gia đình (Tìm được từ ngữ chỉ tình cảm, hoạt động thể hiện tình cảm). Biết cách Sắp xếp từ thành câu. Đặt được câu nói về tình cảm của các cháu đối với ông bà.
- Giúp HS nhận thức được tình cảm của mình đối với người thân trong gia đình
- Bước đầu thể hiện trách nhiệm với người thân bằng các việc làm cụ thể.
- Có tinh thần hợp tác, khả năng làm việc nhóm
II. Đồ dùng dạy học: 
– Điện thoại, ti vi, phần trình chiếu; Bảng nhóm
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của Giáo viên 
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: 4’

	Cho hát bài hát: Cháu yêu bà
? Bạn nhỏ trong bài hát dành tình cảm cho ai?
- Nhận xét, chốt cho HS nghe
- Giới thiệu bài 
	- Nghe nhạc và hát theo
- CN nêu
- Lắng nghe.
- Nhắc tựa.

	2. Luyện từ : 15’
Tìm được 2-3  từ ngữ có tiếng chăm, có tiếng thương: 12’

	– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 3.
– HD HS tìm từ ngữ theo nhóm (kĩ thuật khăn trải bàn)
từ ngữ ghi vào thẻ từ. Thống nhất kết quả trong nhóm.
+ Nhóm 1: Có tiếng chăm
+ Nhóm 2, 3: Có tiếng thương
–  GV nhận xét kết quả 
	– HS xác định yêu cầu của BT 3
- Các nhóm hoàn thành khăn trải bàn (CN, nhóm đôi, nhóm)

– Đại diện nhóm trình bày.


	3.Luyện câu: 18’
Chọn được ở mỗi nhóm 1 từ để xếp thành câu. Đặt được câu nói về tình cảm của các cháu đối với ông bà.

	- GV hướng dẫn HS đọc thầm yêu cầu Bài tập 4a: Chọn ở mỗi nhóm 1 từ ngữ để xếp thành câu.
- GV yêu cầu HS quan sát bảng, đọc các từ ngữ trong mỗi nhóm từ; đọc câu mẫu Ông bà chăm sóc cháu. 




=> GV nhận xét, tuyên dương.
- GV mời 1HS đứng dậy đọc yêu cầu Bài tập 4b: Đặt 2-3 câu nói về tình cảm của các cháu đối với ông bà.
- Hướng dẫn HS: HS đặt câu nói về tình cảm của các cháu đối với ông bà sử dụng các từ ngữ chỉ tình cảm như: thương yêu, yêu thương, yêu quý, kính yêu, thương nhớ,...
- Mời đại diện 2-3 HS nói câu về tình cảm của các cháu đối với ông bà.




- Y/v viết 1-2 câu vào vở .
- GV mời đại diện 1-2 HS đứng dậy đọc bài.
- GV nhận xét, khen ngợi HS viết được câu hay, sáng tạo. 
	- HS đọc bài:
- Chia sẻ nhóm: VD:
+ Cha mẹ yêu quý con/Cha mẹ yêu quý ông bà.
+ Con chăm sóc cha mẹ/Con giúp đỡ cha mẹ/Con giúp đỡ ông bà,...

- NX, sửa sai cho bạn.

- Đọc y/c




- HS trả lời:
+ Em mong đến khi nghỉ hè để được về quê thăm ông bà. Em rất yêu quý ông bà em.
+ Bà em tuy đã mất, nhưng em vẫn nhớ thương về bà rất nhiều. 
- Viết bài vào vở.
- Nhận xét
- Lắng nghe.

	4.Hoạt động củng cố và nối tiếp:4’
(?) Nêu thái độ của mình đối với người thân trong gia đình. 
- Nhận xét, đánh giá.
- Về học bài, chuẩn bị 
	
- CN nêu
- Nhận.
- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.


Rút kinh nghiệm sau bài dạy:

                                            




































      Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2025.
Tiếng Việt:
Tiết 78: Bài 4: Bà tôi
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Nghe và kể lại được từng đoạn của câu chuyện “Những quả đào” theo tranh và câu hỏi gợi ý. Nghe kể được toàn bộ câu chuyện. 
- Giúp HS nhận thức được tình cảm của mình đối với người thân trong gia đình
- Bước đầu thể hiện trách nhiệm với người thân bằng các việc làm cụ thể.
- Có tinh thần hợp tác, khả năng làm việc nhóm
II. Đồ dùng dạy học: 
– Điện thoại, ti vi, phần trình chiếu; Bảng nhóm
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của Giáo viên 
	Hoạt động của HS

	*. Khởi động: 4’

	Cho hát bài hát: Hát tập thể bài Bà cháu
- Giới thiệu bài 
	- Nghe nhạc và hát theo
- Lắng nghe.
- Nhắc tựa.

	5. Kể chuyện: Xem – kể: 30’
Nghe và kể lại được từng đoạn của câu chuyện “Những quả đào” theo tranh và câu hỏi gợi ý. Nghe kể được toàn bộ câu chuyện. 

	5.1. Nghe GV kể chuyện Những quả đào 
– Yêu cầu HS quan sát tranh, đọc tên truyện và phán đoán nội dung câu chuyện.
 –  GV kể chuyện lần thứ nhất để kiểm tra phán đoán. GV vừa kể vừa dùng các câu hỏi kích thích sự phỏng đoán, trí tò mò nhằm thu hút sự tập trung chú ý của HS. 
– Cho HS trao đổi về phán đoán của mình sau khi nghe câu chuyện. 
–  GV kể chuyện lần thứ hai (dùng tệp ghi âm và ghi hình giọng kể phối hợp với tranh, hình ảnh động minh hoạ) kết hợp quan sát từng tranh minh hoạ để ghi nhớ nội dung từng đoạn của câu chuyện.
	
- Lắng nghe và thực hiện

– HS nghe GV kể lần 1


– HS trao đổi về phán đoán của mình sau khi nghe câu chuyện.
– HS nghe GV kể chuyện lần thứ hai 

	5.2. Nói về nội dung mỗi bức tranh
– HD quan sát từng tranh, đọc câu gợi ý dưới tranh và đọc lời nhân vật (nếu có).
– HD nói về nội dung mỗi tranh từ 1 – 2 câu. HS HTT có thể nói nội dung 2 tranh 
	
– HS quan sát từng tranh, nói về nội dung mỗi tranh

	5.3. Kể từng đoạn của câu chuyện
– HD quan sát tranh và dựa vào kết quả hoạt động 5.2 để kể lại từng đoạn của câu chuyện trong nhóm nhỏ. (GV hướng dẫn HS sử dụng ánh mắt, cử chỉ; phân biệt giọng
các nhân vật.)
– GV nhận xét phần kể chuyện. 
	
– Nhóm HS kể nối tiếp từng đoạn của câu chuyện trước lớp.
- Kể trước lớp.

- Nhận xét bạn kể.

	5.4. Kể toàn bộ câu chuyện
– HD kể toàn bộ câu chuyện trong nhóm đôi.

– Cho một vài HS kể toàn bộ câu chuyện trước lớp.

– GV nhận xét phần kể chuyện.
– Cho HS nói về nhân vật em thích và giải thích lí do. Trao đổi với bạn về nội dung câu chuyện.
Lưu ý: HS có thể thích các nhân vật khác (ngoài nhân vật Việt). GV hướng dẫn, khơi gợi để HS thể hiện ý kiến, không ép buộc. 
	
– HS kể toàn bộ câu chuyện trong nhóm đôi
– HS kể toàn bộ câu chuyện trước lớp.
- Nhận xét bạn kể.
-HS chia sẻ

	*Hoạt động củng cố và nối tiếp:4’
(?) Nêu lại nội dung bài học?
Học được điều gì từ câu chuyện
- Nhận xét, đánh giá.
- Về học bài, chuẩn bị 
	
- CN nêu 
- CN nêu
- Nhận xét, tuyên dương.
- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.





































Tiếng Việt
Tiết 79: Bà tôi
I. Yêu cầu cần đạt:
- Biết cách viết bưu thiếp.
-Giúp HS nhận thức được tình cảm của mình đối với ông bà và người thân trong gia đình.
-Bước đầu thể hiện trách nhiệm với ông bà và người thân bằng các việc làm.
II. Đồ dùng dạy học:
– Ti vi, điện thoại. 
– VBT.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của Giáo viên 
	Hoạt động của Học sinh

	Tiết 5

	*Hoạt động khởi động:3’
- GV cho HS bắt bài hát
- GV giới thiệu bài
- GV ghi bảng tên bài
	
- Hs hát
- HS lắng nghe

	6. Biết cách viết bưu thiếp: 30’

	* Phân tích mẫu
– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 6a, quan sát bưu thiếp và đọc bưu thiếp trong nhóm đôi.
– Y/C một vài HS nói trước lớp.
– HD HS nhận xét về về cách bạn Việt Tùng viết nội dung và trình bày bưu thiếp. 
	
– HS xác định yêu cầu của BT, đọc theo nhóm đôi. 
–  HS chia sẻ trước lớp.
- CN nêu
- Nhận xét bạn 

	* Viết bưu thiếp
– Cho HS xác định yêu cầu của BT 6b, nói những điều em sẽ viết trong bưu thiếp chúc mừng sinh nhật một người thân.
– HD HS viết bưu thiếp.
– Cho một vài HS đọc bài trước lớp.
– GV nhận xét. 
	
– HS xác định yêu cầu của BT, thực hành nói theo nhóm đôi. 
– HS chia sẻ trước lớp.
- Thực hành viết vở
- Nhận xét nhóm bạn.

	 Củng cố: 5’
 Hôm nay, em đã học những nội dung gì? Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV yêu cầu HS xem trước bài tiếp theo.
- GV khen ngợi, động viên HS.
- Nhận xét giờ học.
	
- CN nêu cảm nhận


- T/h theo yêu cầu
- HS chia sẻ 


 













Tiếng Việt
Tiết 80: Bà tôi
I. Yêu cầu cần đạt:
- Chia sẻ được một bài văn đã tìm đọc về gia đình.
- Hát được bài hát về ông bà, nói 1 – 2 câu về bài hát. 
-Giúp HS nhận thức được tình cảm của mình đối với ông bà và người thân trong gia đình.
-Bước đầu thể hiện trách nhiệm với ông bà và người thân bằng các việc làm.
II. Đồ dùng dạy học:
– Ti vi, điện thoại. 
– VBT.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của Giáo viên 
	Hoạt động của Học sinh

	Thư giãn (Hát một bài hát) 3’

	C. Vận dụng 
1. Đọc mở rộng 
2.a. Chia sẻ về một bài văn đã đọc về gia đình: 15’

	– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 1a. 
– Yêu cầu HS chia sẻ với bạn trong nhóm nhỏ một tên bài văn, tên tác giả, từ ngữ, hình ảnh em thích,…
– Cho một vài HS chia sẻ trước lớp. 
– GV nhận xét.
	– HS xác định yêu cầu của BT 1a. 
– HS chia sẻ nhóm, lớp

- Chia sẻ trước lớp

	2b. Viết Phiếu đọc sách (VBT) 
– Yêu cầu HS viết vào Phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ.
– Một vài HS chia sẻ Phiếu đọc sách trước lớp. 
– GV nhận xét.
	
- HS viết vào PBT

- HS chia sẻ 
- Nhận xét bạn

	2. Hát được bài hát về ông bà, nói 1 – 2 câu về bài hát: 17’

	– Y/C HS hát bài hát về ông bà trong nhóm, hát trước lớp.
– Y/C HS nói về bài hát.
– HS nghe bạn và GV nhận xét. 
	– HS chơi trò chơi Ca sĩ nhí

– HS nêu cảm nghĩ sau khi chơi trò chơi 

	Hoạt động củng cố và nối tiếp:4’
(?) Nêu lại nội dung bài 
- Nêu trách nhiệm với người thân, gia đình bằng các việc làm cụ thể.
- Nhận xét, đánh giá.
- Về học bài, chuẩn bị 
	
- Nêu lại ND bài
- CN nêu.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.



21

